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                HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              

               BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                         Độc lập -Tự do - Hạnh phúc     
                                   *              

 

BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

HỘI VIÊN, NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI  

TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2020  HUYỆN QUẢNG NINH 
  

TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

1 
Mai Văn Tuấn 
 

Xã Hải Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Đánh bắt hải sản 

xa bờ 

02 tàu đánh bắt xa bờ, trong đó 01 tàu 

400CV, trị giá 4,5 tỷ đồng và 01 tàu 

trị giá 22,1 tỷ. 

Hàng năm tạo việc 

làm cho 22-25 lao 

động có việc làm 

thường xuyên 

84 - 96 

2 Trương Hoằng 

Xã Võ Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Trang trại VAC 

tổng hợp, dịch vụ 

máy gặt, đập liên 

hợp 

Diện tích trang trại: 25 ha, trong đó: 

+ Diện tích ao hồ: 3 ha 

+ Diện tích ruộng lúa: 20 ha      + Diện 
tích chuồng trại chăn nuôi: 500 m2 

(nuôi bò sinh sản; chăn nuôi lợn nái 
32 con.lứa; 150 lợn thịt/lứa/3lứa/năm; 
10.000 gà thịt/lứa/3 lứa/năm; 450 gà 
đẻ/lứa; 

1.000 vịt đẻ/lứa) 
 

Giải quyết việc làm 

cho 8 lao động 
60 
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

3 Trần Văn Nhân 

Xã Vạn Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Trang trại tổng 

hợp chăn nuôi, 

trồng rừng, cây ăn 

quả; dịch vụ thức 

ăn chăn nuôi 

- Diện tích trang trại: 5 ha   Trong đó:  

        + Diện tích chăn nuôi: 

1,3 ha (Nuôi 40 lợn nái, 12 dê, 
200 lợn thịt, 2000 gà thịt)            + 
Diện tích trồng cao su: 3 ha 

+ Diện tích trồng Cây ăn quả 
Thanh Long ruột đỏ: 0,7 ha 

- Dịch vụ thức ăn chăn nuôi: 135 tấn 

thức ăn/năm 

Giải quyết việc làm 

cho 5 lao động ; 3 

lao động thời vụ 

60 

4 
Lê Văn Tuy 
 

Xã Vĩnh Ninh, 
Quảng Ninh, 

QB 

Trang trại tổng 

hợp, phủ xanh đất 

trống đồi trọc 

- Diện tích: 53 ha. Trong đó: Keo 48 

ha, cây cao su 5 ha, vườn ươm 1 ha. 

- Chuồng trại chăn nuôi và nhà xưởng, 

kho chế biến trên 10.000 m2, Nuôi 

150 con lợn nái, 900 con lợn thịt/năm 

và 3.000 con lợn giống/năm,1.500 gà 

thịt/năm 

Giải quyết cho 11 lao 

động thường xuyên, 

18 lao động thời vụ 

48 - 84 

5 
Lê Trung Đoan 
 

Xã An Ninh, 
Quảng Ninh, 

QB 

Cơ sở sản xuất 

kinh doanh Vật liệu 

xây dựng và vật tư 

nông nghiệp 

Diện tích 600 m2 

Giải quyết lao động 

thường xuyên 10 

người, lao động thời 

vụ 15 người 

48 

6 Võ Văn Hùng 
Xã Lương Ninh, 

Quảng Ninh, QB 
Trang trại tổng hợp 

Diện tích 5ha. Trong đó: trồng cây 
keo, chàm 4ha, trại chăn nuôi +  ao 
nuôi cá 1 ha. 

Chuồng trại chăn nuôi và nhà kho trên 

3.000 m2, thường xuyên từ 5060 con 

lợn nái, 700-1000 con lợn thịt/năm. 

Giải quyết cho 10 lao 

động thường xuyên, 

15 lao động thời vụ 

60 
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

7 
Lê Thị Hoa 

 

Xã Võ Ninh, 
Quảng Ninh, 

QB 

HTX làng nghề 

Võ Xá. Trồng 

Rừng. Dịch vụ ăn 

uống, vận tải hàng 

hóa đường bộ, dịch 

vụ thủy lợi nội 

đồng, buôn bán vật 

liệu xây dựng. 

Diện tích rừng: 5 ha 

Giải quyết việc làm 

cho 10 lao động 

thường xuyên, 30 lao 

động thời vụ 

42 

8 
Võ Bình Minh 

 

Xã Vạn Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Chăn nuôi, trồng 

rừng tổng hợp 

7 ha, trong đó: 6,5 ha cao su; 0,5 ha 

cây ăn quả 

Tạo việc làm cho 4 

lao động có việc làm 

thường xuyên, 03 lao 

động theo mùa vụ 

60 

9 
Nguyễn Doãn Nhiên 

 

Xã Tân Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Máy làm đất, máy 

gặt đập liên hoàn, 

kinh doanh của 

hàng tạp hoá và vật 

tư nông nghiệp 

Diện tích kinh doanh 400m2 
Giải quyết việc làm 

cho 5 lao động 
48 

10 Nguyễn Thị Dinh 

Xã Trường 

Xuân, huyện 

Quảng Ninh 

Trang trại tổng hợp 

Nông - Lâm kết 

hợp 

150 con lợn, 6.000 con gà, 3 con bò; 
mỗi năm cung cấp cho thị 

trường 18.000 con gà giống; ngoài ra 

còn trồng 7 ha rừng 

Giải quyết việc làm 

cho 5 lao động 
60 
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

11 
Hoàng Văn Đời 

 

Xã Trường Sơn, 
huyện 

Quảng Ninh 

Trồng rừng, sản 

xuất kinh doanh 

dịch vụ tổng hợp 

12 con trâu thịt, 3 trâu mẹ sinh sản; 11 

con bò thịt, 4 bò mẹ sinh sản; 15 ha 

cây keo lai 

Giải quyết cho 12 lao 

động có việc làm 

thường xuyên, 5 lao 

động theo thời vụ 

56 

12 
Hoàng Minh Thắng 

 

Xã Hải Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Trang trại tổng hợp 

và nuôi tôm thẻ 

chân trắng 

Diện tích 1,7 ha, trong đó diện tích 

chuồng trại là 600m2; diện tích trồng 

cây các loại gần 14m2. 

-Tổng đàn lợn 550 con/năm, trong đó 

lợn nái sinh sản là 25 con, nái hậu bị 

10 con, lợn thịt xuất bán mỗi năm 500 

con. 

- Tôm thẻ chân trắng 1,2 triệu con tôm 

giống, tổng sản lượng gần 100 

tấn/năm 

Giải quyết lao động 

thường xuyên cho 7 

người, lao động thời 

vụ 5 ngườ 

48 

13 
Lê Tiến Hiền 

 

Xã Võ Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Trang trại tổng 

hợp, trồng rừng 

trên cát 

Diện tích chăn nuôi, trồng rừng:  6 ha. 

Giải quyết cho 5 lao 

động có việc làm 

thường xuyên, 10 lao 

động thời vụ 

42 

14 
Nguyễn Thanh Tám 

 

Xã Hiền Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Sản xuất Nông 

nghiệp theo hướng 

xây dựng 

Diện tích chuồng trại: 100m2; Chăn 

nuôi bò vỗ béo 5 con; trồng bạch đàn 

và keo lai 7ha; các loại rau màu 

Giải quyết việc làm 

cho 3 lao động có 

việc làm thường 

xuyên, 2 lao động 

54 

   
vườn kiểu mẫu 

NTM 
1.700m2... thời vụ  
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

15 
Bùi Thanh Nam 

 

Xã Vạn Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Chăn nuôi Thỏ 

Diện tích chăn nuôi 2.500m2; diện 

tích gieo trồng 1.000m2; Chăn nuôi 

200 con thỏ mẹ; 1.500 con thỏ thịt. 

tạo việc làm cho 2 

lao động có việc làm 

thường xuyên, 05 lao 

động theo mùa vụ 

60 

16 
Nguyễn Thọ Đức 

 

Xã An Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Xây dựng tổng 

hợp. 
 

Giải quyết việc làm 

cho 7 lao động, có 

việc làm thường 

xuyên, 23 lao động 

theo mùa 

72-96 

17 
Nguyễn Văn Nguầy 

 

Xã Võ Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Chăn nuôi tổng 

hợp 

Diện tích trồng lúa 2 ha; diện tích ao 

hồ 02 ha; diện tích trồng cỏ 1,5 ha. 

Giải quyết việc làm 

cho 2 lao động, có 

việc làm thường 

xuyên, 4 lao động 

theo mùa vụ 

72 

18 
Đặng Xuân Khiển 

 

Xã Vĩnh Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Gia trại tổng hợp 

Các nghề phụ khác: 

Thu mua song 

mây, mua bán cộc 

nhồi bằng tre, mua 

bán sơn tít. 

Tổng diện tích 3 ha, trong đó ao hồ 

nuôi tôm 1,5 ha; hồ nuôi cá 0,5 ha; 

nuôi bò 300m2; 13 con bò. 

Giải quyết cho 2 lao 

động có việc làm 

thường xuyên, 25 lao 

động theo thời vụ 

48 - 60 

19 
Ngô Văn Truyền 

 

Xã Hải Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Nuôi trồng thủy 

sản 
Diện tích 20.000m2 

Giải quyết việc làm 

thường xuyên cho 7 

lao động,  lao động 

thời vụ 12 người 

150 
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

20 
Hồ Thị Ven 

 

Xã Trường Sơn, 
huyện 

Quảng Ninh 

Trồng rừng và chăn 

nuôi trâu, bò sinh 

sản 

Cây keo lai 5 ha; 5 con trâu, 5 con bò 

sinh sản. 

Giải quyết cho 5 lao 

động có việc làm 

thường xuyên 

42 

21 Trương Văn Lê 

Xã Gia Ninh, 

huyện Quảng 

Ninh 

Dịch vụ nông 

nghiệp 

Diện tích 375 ha; diện tích ao hồ lúa, 

cá 14 ha. 

Giải quyết việc làm 

cho 6 lao động 

thường xuyên, 8 lao 

động thời vụ 

72 

22 
Trương Văn Dễ 

 

Xã An Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Chăn nuôi tổng 

hợp 
 

tạo việc làm cho 5 lao 

động có việc làm 

thường xuyên, 07 lao 

động theo mùa vụ 

72 

23 
Nguyễn Hải Bằng 

 

Xã Hàm Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Trồng dưa hấu; 

dịch vụ máy cày. 
Tổng diện tích: 1,5 ha 

Tạo việc làm cho 2 
lao động thường 

xuyên, 7 lao động 

thời vụ 

72 

24 
Trương Văn Đạo 

 

Xã Xuân Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Trang trại VAC kết 

hợp dịch vụ cơ giới 

nông nghiệp 

 

Tạo việc làm cho 4 

lao động, có việc làm 

thường xuyên, 3-5 

theo mùa vụ lao động 

72 - 96 

25 
Đoàn Ngọc Vũ 

 

TT Quán Hàu, 
huyện Quảng 

Ninh 

Chăn nuôi tổng 

hợp. 
 

cho 3 lao động, có 

việc làm thường 

xuyên, 4 lao động 

theo mùa vụ 

60 
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

26 
Nguyễn Văn Đông 

 

Xã Hải Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

Khai thác biển gần 

bờ 
 

cho 7 lao động có 

việc làm thường 

xuyên 

180 - 240 

27 
Hồ Nam 

 

Xã Trường 

Xuân, huyện 

Quảng Ninh 

Gia trại tổng hợp 
Diện tích 12ha. Trong đó chăn nuôi 11 

con bò; lợn 25 con 

lao động thường 

xuyên 3 người, lao 

động thời vụ 5-6 lao 

động, 

54 

28 
Cao Viết Thắng 

 

Xã Duy Ninh, 

huyện Quảng 

Ninh. 

Trang trại tổng hợp 
Trồng trầm, huê 20 ha; trồng cây lấy 

gỗ 10 ha; Cây ăn quả 10 ha. 

5 lao động có việc 

làm thường xuyên, 

10-15 lao động theo 

mùa vụ 

72 - 96 

29 Đỗ Văn Tùng 

TT Quán Hàu 

– Huyện Quảng 

Ninh 

    

30 Nguyễn Thị Nhị 

Xã Xuân Ninh, 

huyện Quảng 

Ninh. 

    

31 Võ Doãn Chiến 

Xã An Ninh, 

huyện Quảng 

Ninh. 

    

32 Ngô Hải Trường 

Xã Xuân Ninh, 

huyện Quảng 

Ninh. 

    

33 Ngô Văn Dương 

Xã Hải Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

34 Nguyễn Viết Nghĩa 

Xã Duy Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

    

35 Trương Thị Lược 

Xã Hiền Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh 

    

36 Nguyễn Xuân Việt 

Xã Trường 

Xuân, huyện 

Quảng Ninh 

    

  
  
  
  


